Mẫu KHGD CĐ/TC
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    KHOA………………….			Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỆ CAO ĐẲNG/ TRUNG CẤP - KHÓA ………
Ngành đào tạo: ………………… - Mã ngành: …………..
Khóa học: …………………………………………….


HỌC KỲ I: ………….. TC/ĐVHT (Bắt buộc: ………….TC/ ĐVHT, Tự chọn:……… TC/ ĐVHT)
	STT
	Mã học phần/ môn học
	Tên học phần/ môn học
	Số TC/ ĐVHT
	Bắt buộc
	Tự chọn
	Tổng số tiết
	Số tiết LT
	Số tiết BT/TH
	Ghi chú

	1
	AV062
	Dịch 3
	2
	x
	
	30
	30
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	18
	10
	8
	
	
	
	




HỌC KỲ II: ………….. TC/ĐVHT (Bắt buộc: ………….TC/ ĐVHT, Tự chọn:……… TC/ ĐVHT)
	STT
	Mã học phần/ môn học
	Tên học phần/ môn học
	Số TC/ ĐVHT
	Bắt buộc
	Tự chọn
	Tổng số tiết
	Số tiết LT
	Số tiết BT/TH
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	




HỌC KỲ III:………….. TC/ĐVHT (Bắt buộc: ………….TC/ ĐVHT, Tự chọn:……… TC/ ĐVHT)
	STT
	Mã học phần/ môn học
	Tên học phần/ môn học
	Số TC/ ĐVHT
	Bắt buộc
	Tự chọn
	Tổng số tiết
	Số tiết LT
	Số tiếtBT/ TH
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	




HỌC KỲ IV: ………….. TC/ĐVHT (Bắt buộc: ………….TC/ ĐVHT, Tự chọn:……… TC/ ĐVHT)
	STT
	Mã học phần/ môn học
	Tên học phần/ môn học
	Số TC/ ĐVHT
	Bắt buộc
	Tự chọn
	Tổng số tiết
	Số tiết LT
	Số tiết BT/TH
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	




HỌC KỲ V: ………….. TC/ĐVHT (Bắt buộc: ………….TC/ ĐVHT, Tự chọn:……… TC/ ĐVHT)
	STT
	Mã học phần/ môn học
	Tên học phần/ môn học
	Số TC/ ĐVHT
	Bắt buộc
	Tự chọn
	Tổng số tiết
	Số tiết LT
	Số tiết BT/ TH
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	




HỌC KỲ VI: ………….. TC/ĐVHT (Bắt buộc: ………….TC/ ĐVHT, Tự chọn: ……….TC/ ĐVHT)

	STT
	Mã học phần/ môn học
	Tên học phần/ môn học
	Số TC/ ĐVHT
	Bắt buộc
	Tự chọn
	Tổng số tiết
	Số tiết LT
	Số tiết BT/ TH
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	




HỌC PHẦN THAY THẾ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (đối với hệ Cao đẳng)

	STT
	Mã học phần
	Tên học phần
	Số TC 
	Bắt buộc
	Tự chọn
	Tổng số tiết
	Số tiết LT
	Số tiết BT/ TH
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	



                                                                 Cần Thơ, ngày…… tháng …… năm………. 

HIỆU TRƯỞNG             PHÒNG QLĐT                  TRƯỞNG KHOA 
